
	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2012/QĐ-UBND
 ngày 05 tháng 3 năm 2012 của UBND huyện Cẩm Mỹ)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cẩm Mỹ, Ủy ban nhân dân xã; chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị có liên quan về thực hiện dân chủ công khai trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 2. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, gắn nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân, đồng thời khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng và chậm trễ; góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án theo kế hoạch; bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ và đúng pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chương II

NHỮNG NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỂ NGƯỜI
BỊ THU HỒI ĐẤT ĐƯỢC BIẾT; ĐƯỢC THAM GIA Ý

KIẾN; ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH, ĐƯỢC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cẩm Mỹ; Ủy ban nhân dân các xã trong huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ đầu tư căn cứ trách nhiệm của mình, phải công khai để người bị thu hồi đất biết những nội dung sau
1. Các chủ trương, chính sách, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, địa phương có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Đối tượng và điều kiện được tái định cư.

3. Bản vẽ quy hoạch chi tiết và bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 khu vực Nhà nước thu hồi đất được các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước chấp thuận và xác nhận.

4. Quyết định phê duyệt đầu tư dự án (nếu có).

    5. Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, để thực hiện dự án đầu tư.

6. Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng, kế hoạch tổ chức di dời đối với người bị thu hồi đất.

    7. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chính sách dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho những người có đất trong vùng bị thu hồi hoặc chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Mô hình tổ chức cuộc sống mới ở vùng tái định cư; cơ chế, nguyên tắc, địa điểm tái định cư; các trường hợp thuộc diện chính sách, ưu tiên.

    8. Giá bồi thường thiệt hại về đất và giá bán căn hộ tái định cư/giá đất tái định cư; giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng trên đất.

9. Biên bản kết quả điều tra khảo sát đất, tài sản và các công trình có liên quan đối với người bị thu hồi đất, nhà, và kết quả xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và nhân hộ khẩu.

10. Thống kê tình hình lao động, sản xuất, đời sống, sinh hoạt, học tập, của các thành viên trong từng hộ.

11. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

12. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

13. Thời gian giải quyết và xử lý thông tin có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 4. Hình thức công khai

Những nội dung công khai cần phải được thực hiện lần lượt bằng các hình thức dưới đây:

1. Tổ chức họp những hộ gia đình bị thu hồi đất.

2. Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã khi có đất thu hồi.

3. Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

4. Thông báo bằng văn bản đến từng hộ gia đình bị thu hồi đất.

Điều 5. Những nội dung người bị thu hồi đất được tham gia ý kiến trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định

1. Địa điểm tái định cư và nguyên tắc, phân bổ tái định cư (theo nguyện vọng về chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và đời sống mới).

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Số liệu thẩm tra, khảo sát các nội dung về nguồn gốc nhà, đất, hoa màu vật kiến trúc và quá trình sử dụng đất (đối với các trường hợp chưa đủ tính pháp lý như không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà…).

Điều 6. Hình thức tham gia ý kiến

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, người bị thu hồi đất có thể tham gia ý kiến bằng các hình thức phù hợp dưới đây:

1. Thông qua các tổ chức Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của xã.

2. Khi Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp lấy ý kiến trực tiếp hoặc thông qua ý kiến bằng văn bản gửi tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Những việc người bị thu hồi đất được tự quyết định, bao gồm:

1. Được sử dụng đất hợp pháp còn lại sau khi đã bị thu hồi đất theo quy hoạch và những quy định của pháp luật.

2. Được từ chối vào khu tái định cư nếu khu tái định cư không bảo đảm các điều kiện như đã thông báo công khai; tự nguyện không nhận căn hộ hoặc đất ở tái định cư.

3. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (theo quy định pháp luật) về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những hành vi tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của bản thân người bị thu hồi đất.

Điều 8. Hình thức quyết định

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, người bị thu hồi đất tự quyết định những việc được quy định tại Điều 7 bằng các hình thức phù hợp dưới đây:

1. Tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Gửi các văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Người bị thu hồi đất có quyền giám sát, kiểm tra những việc sau
1. Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

3. Tổ chức bốc thăm trên nền đất hoặc căn hộ tái định cư.

4. Các công trình xây dựng phục vụ tái định cư có liên quan trong khuôn khổ các quy định của pháp luật, các quy định của tỉnh.

5. Xây dựng công trình được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước.

Điều 10. Phương thức giám sát, kiểm tra

Việc thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của người bị thu hồi đất được thực hiện thông qua các phương thức chủ yếu là:

1. Thông qua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện quyền giám sát đầu tư cộng đồng theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Theo dõi trên thực tế quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ TỔ CHỨC,
 CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, 
BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ

1. Điều hành toàn diện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Ban hành trình tự giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã và cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện.

2. Phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án trên địa bàn và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ và tái định cư các trường hợp thuộc thẩm quyền.

3. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các việc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cẩm Mỹ

1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 2. Thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các nội dung, trình tự thực hiện giải phóng mặt bằng theo các quy định của pháp luật.

 3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kiểm kê về đất đai, tài sản trên đất được bồi thường, hỗ trợ, hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trả lời, giải trình, cung cấp thông tin có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhân dân yêu cầu trong thẩm quyền của mình. 

5. Vận động giải quyết và xử lý những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã

1. Kiểm tra và xác nhận về nhà, đất, tài sản, hoa màu, vật kiến trúc và các xác nhận khác để làm cơ sở cho việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với các nội dung đã xác nhận. Tổ chức các biện pháp hành chính để đo đạc, kê khai hoặc xác nhận theo hồ sơ đang quản lý về đất đai, tài sản.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để đảm bảo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Giải quyết các việc khác có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của mình; tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kiến nghị lên cấp trên giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

4. Quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được kịp thời ngăn chặn và cương quyết xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

5. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 14. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo số lượng và tiến độ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách hiện hành và phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giao nhà, đất, tái định cư và nhận bàn giao mặt bằng.

3. Có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện dạy nghề, giải quyết việc làm, tổ chức đời sống mới ở khu tái định cư.

4. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý thực hiện bồi thường - thu hồi đất dự án.

Điều 15. Trách nhiệm của người bị thu hồi đất

1. Kê khai thực tế về nguồn gốc, diện tích đất, vị trí đất, tài sản gắn liền với đất và thực hiện các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan tới việc thu hồi đất, tái định cư; bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; sau khi đã được bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư (nếu có).

2. Phải hợp tác với đơn vị đo đạc đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cho đo đạc diện tích đất, điều tra nhà, vật kiến trúc và hoa màu.

3. Cung cấp đầy đủ, chính xác các giấy tờ có liên quan đến nhà, đất.

4. Thực hiện di dời vào khu tái định cư theo đúng thời gian quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Nộp tiền mua nhà hoặc sử dụng đất và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Chương IV

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy ban nhân dân các xã, các cơ quan có liên quan, tổ chức cá nhân, hộ gia đình trong diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong Quy chế này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp thì Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của huyện sửa đổi, bổ sung và thống nhất Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành./.
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CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lộc



